
TÊN 
HÀNG 

MẶT 
BÍCH JIS 

10K

KHỚP MB 
JIS 10K

KHỚP MB 
JIS 10K 
(KẼM)

KHỚP MB 
PN16

CHÉN 
HÀN

CO 45D 
SCH20

CO 45D 
SCH40

SIZE ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ dày mm ĐƠN GIÁ dày mm ĐƠN GIÁ dày mm ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ

DN15 29,000 20,000 28,000      14 ly

DN20 33,000 22,300 32,000      16 ly 4,500          

DN25 44,500 23,400 18,900      40,000      16 ly 7,600          4,500        

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN+MẶT BÍCH+KHỚP
Bảng giá áp dụng từ ngày 10 tháng 4 năm 2017

MẶT BÍCH 
BS 5K

MẶT BÍCH 
BS 10K

MẶT BÍCH 
PN16K

DN25 44,500 23,400 18,900      40,000      16 ly 7,600          4,500        

DN32 52,000 28,900 20,000      10 ly 61,000      18 ly 9,500          6,700        

DN40 55,000 30,000 23,400      11 ly 72,000      18 ly 11,000        9,000        

DN50 61,000 38,900 13 ly 28,900      11 ly 88,000      20 ly 277,800      305,600      313,400       12,000        12,300      

DN65 79,000 50,000 15 ly 36,700      11 ly 105,000    20 ly 355,600      366,700      366,700       18,000        17,800        24,000      

DN80 83,000 61,200 15 ly 42,300      11 ly 122,000    20 ly 395,600      433,400      432,300       26,000        21,200        40,000      

DN100 95,000 73,400 16 ly 50,000      12 ly 154,000    22 ly 487,800      511,200      540,000       43,000        38,900        64,500      

DN125 142,000 97,800 17 ly 70,000      13 ly 188,000    22 ly 643,400      722,300      710,000       73,000        61,200        95,000      

DN150 186,000 122,300     18 ly 81,200      14 ly 244,000    24 ly 873,400      977,800      911,200       96,000        94,500        139,000    

DN200 222,000 157,800 19 ly 116,700    15 ly 320,000    24 ly 1,166,700   1,277,800   1,277,900    190,000     188,900      250,000    

DN250 366,000 202,300 19 ly 177,800    510,000    29ly 1,922,300   2,022,300   1,955,600    290,000     445,000    

DN300 400,000 262,300 20 ly 244,500    678,000    32 ly 2,444,500   2,555,600   2,533,400    470,000     780,000    

DN350 532,000 3,500,000   

DN400 765,000 4,944,500   

DN450 1,086,700

DN500 1,306,800

Chúng tôi hy vọng bảng báo giá trên đáp ứng được nhu cầu của Quý công ty & rất mong được hợp tác lâu dài.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!


